[image: image1.jpg]




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ

Bộ môn phụ trách: Kinh tế ngành



	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội;      Mã học phần: SDP331
2. Tên Tiếng Anh: Socio-economic development planning;  



3. Số tín chỉ: 3 
tín chỉ (2/1/6) (02 tín chỉ lý thuyết/ 01 tín chỉ thảo luận/6 tín chỉ tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Học phần tiên quyết: Không

Học phần học trước: Không


Khác: theo quy định.

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Lương Anh
	0986275333
	ntlanh@tueba.edu.vn

	2
	TS. Nguyễn Thị Thu Hà
	0912102154    
	ntthuha@tueba.edu.vn

	3
	ThS. Nguyễn Thu Hà
	0974159763
	ntha.ktpt@tueba.edu.vn

	4
	ThS.Vũ Thị Thu Huyền
	01668682468
	huyenvukttn@tueba.edu.vn

	5
	TS. Nguyễn Văn Thông
	0932597888
	nguyenvanthong@tueba.edu.vn


6. Mô tả học phần: 
Học phần Kế hoạch hóa phát triển Kinh tế - xã hội nghiên cứu các vấn đề lý luận, phương pháp luận và phương pháp cụ thể về xây dựng, thực hiện, theo dõi đánh giá hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường. Giúp sinh viên có khả năng phân tích một số bản kế hoạch hóa của đơn vị, địa phương... Từ đó hình thành tư duy logic, giải quyết một số vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển kế hoạch.
7. Mục tiêu học phần 
	Mục tiêu


	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức về cơ sở lý luận, phương pháp luận của KHH phát triển, nội dung và phương pháp lập các kế hoạch phát triển kinh tế
	1.5 CTĐT KTPT
	4

	
	
	1.1 CTĐT KTĐT
	3

	G2
	Hình thành và phát triển các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phân tích chính sách.
	2.5, 2.6 CTĐT KTPT
	4

	
	
	1.2, 2.3 CTĐT KTĐT
	3

	G3
	Đào tạo người học thực hiện được công việc một cách độc lập hoặc theo nhóm đồng thời luôn chủ động, sáng tạo trong công việc.
	3.1, 3.3 CTĐT KTPT
	3

	
	
	3.1, 3.2, 3.3 CTĐT KTĐT
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu được các lập luận về cơ sở tồn tại của kế hoạch trong nền kinh tế thị trường, các quan điểm, nguyên tắc và phương pháp KHH phát triển, các bộ phận cấu thành hệ thống KHH phát triển ở Việt Nam, nội dung và phương pháp thực hiện quá trình soạn lập, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch.
	 1.5 CTĐT KTPT
	4

	
	
	
	1.1 CTĐT KTĐT
	3

	
	G1.2
	Vận dụng kiến thức môn học để tham gia xây dựng một số bản kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội
	1.5 CTĐT KTPT
	4

	
	
	
	1.2 CTĐT KTĐT
	2

	
	G1.3
	Phân tích và đánh giá các bản kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội         
	1.5 CTĐT KTPT
	3

	
	
	
	1.2 CTĐT KTĐT
	3

	G2
	G2.1
	Thu thập và phân tích các thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
	2.5 CTĐT KTPT
	4

	
	
	
	1.2, 2.3 CTĐT KTĐT
	2

	
	G2.2
	Khám phá tri thức, giải quyết các vấn đề, dự đoán chiều hướng phát triển và đề xuất được các giải pháp khả thi.
	2.6 CTĐT KTPT
	4

	
	
	
	2.3 CTĐT KTĐT
	3

	G3
	G3.1
	Thực hiện được công việc độc lập hoặc theo nhóm 
	3.1 CTĐT KTPT
	3

	
	
	
	3.1, 3.2, 3.3 CTĐT KTĐT
	3

	
	G3.2
	Chủ động, sáng tạo trong công việc.
	3.3 CTĐT KTPT
	3

	
	
	
	2.4, 3.1 CTĐT KTĐT
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.
  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

9.3. Phần khác (nếu có)
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. PGS. TS. Ngô Thắng Lợi, Giáo trình kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009

 - Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Ngọc Linh, Giáo trình Kinh tế Phát triển, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân, 2013.
      2.Giáo trình chính: Phạm Văn Vận. Chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội. 1999

11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)

	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1- 2
	Chương 1: Nhập môn Kế hoạch hóa phát triển
1.1. Những khái niệm cơ bản     

1.2. KHH ở Việt Nam
	G1.1
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	3-4
	Chương 2: KHH phát triển trong nền kinh tế thị trường
2.1. Cơ sở lý luận của KHH trong nền kinh tế thị trường 

2.2. Chức năng và những nguyên tắc chủ yếu của KHH phát triển
	G1.1
	4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	5-6
	Thảo luận:

Thị trường càng phát triển thì “sân chơi” của kế hoạch hoá càng bị thu hẹp? Vì sao phải quản lý vĩ mô bằng chiến lược? Bản chất của chiến lược phát triển kinh tế xã hội là gì?
	G1.1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	4
3

3
3
3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	7-8
	Chương 3: Hệ thống KHH phát triển kinh tế  -  xã hội

3.1. Hệ thống KHH theo nội dung

3.2. Tổ chức bộ máy kế hoạch hóa ở Việt Nam
	G1.1
	4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	9-10
	Thảo luận:

Hãy nêu 3 yếu tố được coi là điểm mạnh, 3 điểm yếu hiện tại của địa phương mình trong phát triển KTXH? Nguyên nhân tại sao?
	G1.1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	4
4
4

3
3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	11-15
	Chương 4: Quy trình lậpKH và theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế  -  xã hội

4.1. Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nội dung

4.2. Quy trình chung xây dựng kế hoạch ở nước ta

4.3. Theo dõi và đánh giá trong quy trình lập kế hoạch phát triển KTXH

4.4. Lập kế hoạch theo dõi và đánh giá
	G1.2

G1.3
	3
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	16-17
	Thảo luận:

Phân tích khung theo dõi, đánh giá kế hoạch. Các bộ phận có liên quan, nguồn thông tin thu thập và quy trình thời gian thực hiện nội dung trong khung theo dõi, đánh giá?
	G1.1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	3
3

4
3
3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	18-21
	Chương 5: Phương pháp lập các kế hoạch phát triển kinh tế.

5.1. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế

5.1.1 Tăng trưởng kinh tế và ý nghĩa của KH tăng trưởng kinh tế

5.1.2. Phương pháp lập kế hoạch theo mô hình tang trưởng – đầu tư

5.1.3. Xác định chỉ tiêu tăng trưởng kỳ kế hoạch theo phương pháp hồi quy tuyến tính bình phương nhỏ nhất
	G1.1

G1.2
	4
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	22-25
	5.2. Kế hoạch vốn đầu tư

5.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của KH vốn đầu tư

5.2.2. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch khối lượng vốn đầu tư

5.2.2.1. Nhu cầu tích lũy, đầu tư và cơ cấu nhu cầu theo nguồn tích lũy

5.2.1.2.Cân đối các nguồn hình thành vốn đầu tư thời kỳ kế hoạch
	G1.1

G1.2
	3
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	26-29
	5.3. Kế hoạch lao động và việc làm 

5.3.1. Tổng quan về kế hoạch lao động và việc làm

5.3.2. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch lao động và việc làm

5.4. Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

5.4.1. Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 
	G1.1

G1.2
	4
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	30
	Kiểm tra giữa học phần
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.2
	4
4
3

3

3
	Bài kiểm tra cá nhân
	Tự luận

	31-32
	5.4.2. Lập kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo mô hình cân đối liên ngành

5.4.3. Xác định chỉ tiêu KH chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo phương pháp hồi quy tuyến tính
	G1.1

G1.2
	3
3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	33-34
	Kiểm tra, đánh giá
	G1.1

G1.2
G1.3

G3.1

G3.2
	3

3

3

4

3
	Bài tập cá nhân
	Kiểm tra viết

	35-38
	Thảo luận

Các chính sách vĩ mô nhằm tăng cường thu hút các nguồn tiết kiệm trong nước vào đầu tư

Thực trạng cân đối nhu cầu và khả năng cung cấp lao động ở Việt Nam hiện nay? Hướng cơ bản để giảm sức ép về lao động và việc làm ở nước ta?
	G1.1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	3
3

3

3

3
	Bài tập cá nhân về nhà, thảo luận và thuyết trình trên lớp
	Cá nhân gửi bài qua email cho giảng viên trước giờ lên lớp,

Thuyết trình trước lớp

	39-42
	Chương 6: Kế hoạch tài chính và tiền tệ
6.1. Kế hoạch tài chính

6.2. Nội dung KH tài chính

6.3. Kế hoạch tiền tệ

6.4. Nội dung KH tiền tệ
	G1.1

G1.2
	3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	43-45
	Thảo luận

Phân tích các khoản chi tiêu của chính phủ? Phương hướng cải tiến các khoản chi của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển?
	G1.1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	3
3

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	46-51
	Chương 7: Kế hoạch phát triển xã hội

7.1. Tổng quan về phát triển xã hội

7.1.1. Khái luận chung về hoạt động xã hội

7.1.2. Kê hoạch phát triển xã hội

7.1.2.1. Khái niệm, đối tượng, hệ thống, vai trò của kế hoạch phát triển xã hội

7.1.2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển xã hội và phương pháp tính

7.2. Kế hoạch phát triển các lĩnh vực xã hội chủ yếu

7.2.1. Kế hoạch phát triển dân số

7.2.2. Kế hoạch phát triển giáo dục
	G1.1

G1.2
	3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	52-54
	Thảo luận

Tại sao nói KHH phát triển xã hội ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội? Cho ví dụ minh họa từ lịch sử phát triển KHH của các nước đang phát triển?
	G1.1

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	3
3

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% (Thảo luận nhóm 10%, Kiểm tra định kỳ: 10%, Bài tập cá nhân, chuyên cần: 10%)

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Bài tập cá nhân
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 33-34
	G1.1; G1.2; G2.1; G2.2; G3.1
	3
	Tự luận
	10

	Thảo luận nhóm
	Làm việc nhóm
	Tiết 1 - 54
	G1.1 
 G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	3
	Thuyết trình nhóm
	10

	Bài tập
	Bài tập cá nhân
	Tiết 50 – 51
	G1.1
G1.3
G3.1

G3.2
	2

3

3
3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	10

	Tự luận 
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 30
	G1.1; G1.2; G1.3; G3.1; G3.2
	3
	Tự luận
	20

	Tự luận
	Thi KTHP
	Cuối học kỳ
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G3.1; G3.2.
	3

	Tự luận
	50


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	CĐR HP
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	X
	X
	x

	G1.2
	x
	
	
	X
	x

	G1.3
	
	x
	
	X
	x

	G2.1
	X
	
	X
	
	X

	G2.2
	x
	
	X
	
	X

	G3.1
	X
	x
	X
	X
	X

	G3.2
	
	x
	x
	x
	X


13. Các yêu cầu đối với người học:

 - Dự lớp đủ thời gian theo quy định, đi học đúng giờ;

- Thực hiện các bài tập cá nhân, các yêu cầu khác do giảng viên giao nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Đóng góp vào sản phẩm chung của nhóm;

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
	Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn T.Thúy Vân
	Nhóm biên soạn
ThS. Nguyễn T.Lương Anh


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:





ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QUẢN TRỊ KINH DOANH
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